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	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ, thể dục sáng
	- Nhắc nhở trẻ về cử chỉ, lời nói khi chào hỏi người lớn.
- Trao đổi phụ huynh cách ăn uống của trẻ ở nhà
- Trao đổi với phụ huynh về việc gởi thuốc cho trẻ và nơi nhận.
- Nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang khi đi trên đường, đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông
Thể dục sáng
- Tập động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.
* Tập Dư cân béo phì: Chạy bộ, Bật liên tục qua các vòng, nhảy lò cò, bật cóc...

	Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện với trẻ ích lơi của việc tập thể dục sáng
- Trò chuyện với trẻ về thói quen chào khách đến lớp, lễ phép, nhận đồ vật bằng 2 tay.
-Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh những món ăn ngày tết dễ gây bệnh cho trẻ
-Trò chuyện về không khí mừng xuân tại trường.

	Giờ học
	Dạy trẻ làm bài tập tạo hình.
Quan sát hoa cúc
(MT 32)
	Dạy Hát: Em yêu cây xanh
(MT 78)
Vẽ cây xanh
(MT 82)
	Dạy trẻ làm bài tập trong vở bài tập toán.
Đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa
(MT 56)
	Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc.
(MT 6)
Dạy trẻ làm bài tập trong vở bài tập kỹ năng và xã hội.
	Dạy trẻ kỹ năng mặc quần áo.
So sánh độ dài hai đối tượng dài hơn - ngắn hơn.
(MT 40)

	Chơi ngoài trời
	-Quan sát: hoa cúc, cây mận, con giun đất, con cá lốc...
-Trò chơi vận động: mèo bắt chuột, ô tô chim sẻ, cá sấu lên bờ...
- Chơi tự do: Bóng, thùng ném bóng, vòng, chai nước, bulling, ném vòng, đá bóng, gấp sỏi...
- Trò chơi dân gian: kéo co, nu na nu nóng, đi cà kheo, chi chi chành chành, kéo cưa lừa sẻ, lộn cầu vồng...
- Chuẩn bị: Mũ ong, mũ ô tô, bóng, dây kéo co...nước, cát, lá cây, vòng, cà kheo, chai nhựa...

	Chơi trong lớp
	Góc Phân Vai
- Bộ đồ chơi nấu ăn như xoong, nồi, chén đĩa, muỗng, ly...
- Các loại thức ăn nướng: xúc xích, cá, mực, xiên nướng 
- Các loại hoa, máy giặt, bàn ủi đỏ, bàn ủi, xà phòng....
- Đồ dùng cho tiệm tóc.
Góc Xây Dựng
- Cổng , hàng rào, cây xanh, bộ lắp ghép, nguyên liệu thiên nhiên.
- Khối gỗ, ống chỉ, đồ chơi lắp ráp con heo bằng lỗi giấy.
Góc Toán
-Hình Lôtô về hoa, đôminô về thực vật, chắp ghép hình học tạo hình mới, Xếp xen kẽ, Tìm cặp hình đúng.
- Bài tập toán về khoanh tròn các hình có số lượng tương ứng với chữ số, đếm trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng….
Góc tạo hình
- Đất sét khô, ablum hình
- Hoa mai, hoa đào…Bút chì màu, giấy màu, hồ dán, giấy A4, các loại nguyên vật liệu mở.
Góc Thiên Nhiên
- Vườn cây của bé, bình tưới cây, màu nước, ly, chai nước
- Dụng cụ làm đất : cuốc, xẻng...
Góc vận động.
-Cà kheo, bộ luồn hạt, Bóng.
- Các loại hạt, đũa gắp, vòng, chai, bao bố, dép đôi...
Góc đọc sách
- Tranh về các câu chuyện.
- Sách về một số loại hoa mùa xuân.
- Hoa, lá.
Góc âm nhạc
- Nhạc, trống lắc, mũ múa, hoa múa 
- song loan, đàn tre...
Góc kể chuyện
- Tranh A3 câu chuyện Kiến con đi ô tô, chú đô con
- Mô hình kể chuyện 
- Rối que nhân vật câu chuyện 
- Sách tự tạo 
Góc khám phá
-Màu thực phẩm nhiều màu , đá khôi, chanh, nước rửa chén...
- chai nước, hoa cúc trắng 
- ly nhựa, muỗng, khăn giấy lau tay...

	Giờ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ đánh răng sau khi ăn trưa
- Nhắc nhở trẻ rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh.
- Nhắc nhở trẻ xúc cơm không làm rơi vãi ra bàn ăn
-Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( tiêu chảy, sâu răng…)
-Không nói chuyện khi ăn và biết nhặt cơm rơi vào đĩa
-Ngủ thẳng giấc, tự giác đi vệ snh khi có nhu cầu

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ nhớ Tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 2 và đếm.
- Dạy trẻ đọc bài thơ: Em yêu nhà em 
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi.
(MT 56)
	- Dạy trẻ  nhớ chải răng đúng cách.
- Dạy trẻ nặn con sâu bằng đất sét khô.
- Dạy trẻ nghe hát bài hát: Em như chim bồ cầu trắng 
(MT 75)
	- Dạy trẻ biết dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, ngay ngắn, biết úp ly gọn gàng, đúng hướng khi được cô phân công.
- Dạy trẻ nhớ 6 bước rửa tay, lau mặt.
- Dạy trẻ biết lắng nghe và trả lời câu hỏi người đối thoại.
(MT 54)
	- Dạy trẻ kỹ năng cài cởi khóa áo.
- Dạy trẻ kỹ năng mặc quần áo.
- Dạy trẻ đọc lại các bài thơ cô đã dạy.
(MT 12)
	- Nhắc nhở trẻ bỏ dép ngay ngắn lên kệ khi di chuyển lên các phòng học chức năng ( anh văn, âm nhạc...).
- Dạy trẻ xé dán bông hoa cúc.
- Dạy trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt mình khi đi vệ sinh.
(MT 83)



